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	  Các cấp độ 

        Tư duy

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. ChươngVI 

Ứng dụng di truyền học.

	
	- Hiểu được phép lai tạo ra cơ thể ưu thế lai : AaBbDd.

và phép lai phân tích đề kiểm tra dòng thuần chủng
	
	
	

	
	
	
	2câu

1,5đ

15 %
	
	
	
	
	
	2câu

1,5đ

15 %

	3. Chương II
 Hệ sinh thái.

	- Biết biện pháp bảo vệ đa dạng hệ sinh thái.

- Biết được khái niệm và nêu ví dụ quần thể sinh vật. Đặc điểm giống và khác nhau giữa quần thể người  với các quần thể sinh vật khác.  .
	· 
	
	  - Vận dụng xây dựng được  lưới thức ăn. 


	

	
	1 câu

0,5đ

5%
	1 câu

2,0đ

20%
	
	
	
	
	
	1 câu

1,0đ  10%
	3câu

3,5

35 %

	4. Chương III 

Con người, dân số và môi trường.
 
	 
	- Hiểu được hậu quả của ô nhiễm môi trường và các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường. 


	
	
	

	
	
	
	
	1 câu

2,0 đ

20%
	
	
	
	
	1 câu

2,0đ

20 %

	5. Chương IV
 Bảo vệ môi trường.

 
	- Biết được đặc điểm của nguồn năng lượng vĩnh cửu
Cách bảo vệ tài nguyên rừng
	
	- Trình bày được hậu quả của hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và nạn cháy rừng.
	
	

	
	2 câu

1,0đ

10%
	
	
	
	
	1câu

2,0 đ

20%
	
	
	3 câu

3,0
30 %

	Tổng
	4 câu

3,5 điểm
35%
	3 câu
3,5 điểm

= 35,0%
	1 câu

2,0 điểm

20 %
	1 câu

1,0 điểm

10%
	9 câu

10,0đ

100%
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ĐỀ BÀI
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm)

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng: ( 2 điểm) 
Câu 1: Nguồn năng lượng vĩnh cửu là:

	a. Năng lượng khí đốt


b. Năng lượng từ dầu mỏ
	c. Năng lượng nhiệt từ mặt trời


d. Năng lượng từ than củi


Câu 2: Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:

a. Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa

b. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia

c. Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng

d. Chặt phá các khu rừng già để trồng lại rừng mới

Câu 3: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

a. Bảo vệ được nguồn khoáng sản

b.Bảo vệ được các loài động vật hoang dã

c.Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng

d.Bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.
Câu 4: Phép lai nào sau đây tạo ra cơ thể ưu thế lai là AaBbDd:
	a. AAbbdd  x  aaBBDD 


b. AABBdd  x  aaBBdd
	c. aabbDD  x  aaBBDD


d. AabbDd x  AabbDd


II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây: (1 điểm)
Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng (1) ………… cần xác định (2)………… với cá thể mang tính trạng (3)………… Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen (4)…………, còn kết quả phép lai phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.
B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm).

Câu 1: (2,0 điểm). Thế nào là ô nhiễm môi trường ?  Nêu các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường? 

Câu 2: (2,0điểm). Quần thể sinh vật là gì? Cho ví dụ? Quần thể người có những đặc điểm giống và khác với các quần thể sinh vật khác như thế nào?  
Câu 3: (2,0 điểm). Trình bày hậu quả của hoạt động chặt phá ,đốt cháy rừng bừa bãi ?
C©u 4: (1,0 điểm) Cho các sinh vật ( Thỏ, dê, chim sâu, rắn vi sinh vật, thực vật, hổ, cáo). Hãy xắp xếp một lưới thức ăn.
----Hết-----
-------Giám thị coi thi không giải thích gì thêm------
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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm)
I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng trong các câu sau: (2,0 điểm).

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Thứ tự các câu trả lời đúng như sau: 

	1
	2
	3
	4

	c
	b
	d
	a


II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( 1 điểm): 

Mỗi thông tin điền đúng được 0,25 điểm. Thứ tự thông tin đúng như sau: 
1 – Trội ; 2 – Kiểu gen ; 3 – Lặn ; 4 – Đồng hợp.
B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn  đồng thời các tác nhân vật lý,hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây hại đến sức khỏe con người và các sinh vật khác 
- Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường

+ Xử lí chất thải công nghiệp và sinh hoạt.

+ Cải tiến công nghệ để sản xuất ít gây ô nhiễm.

+ Sử dụng nguồn năng lượng sạch không gây ô nhiễm như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời…

+ Xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.
	0,5 điểm

0,3 điểm

0,3 điểm

0,3 điểm

0,3 điểm

0,3 điểm

	Câu 2

(2,0 điểm)
	- Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 
- Ví dụ: Học sinh đưa ra ví dụ đúng được 0,5 điểm  
(Quẩn thể đàn chim én ở Trường Sa, quần thể các cây thông trên cùng một đồi thông ...).

- Quần thể người có những đặc điểm giống và khác với các quần thể sinh vật khác: 
 + Quần thể người giống với quần thể sinh vật khác là đều có những đặc điểm như giới tính, lứa tuối, mật độ, sinh sản, tử vong. Ngoài ra quần thể người còn có những đặc điểm riêng mà các quần thể sinh vật khác không có như: pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hóa… 


	1,0 điểm

0,5 điểm 

0,5 điểm  



	Câu 3

(2,0 điểm)
	Hậu quả của hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và nạn cháy rừng: 

- Làm biến đổi khí hậu ,do lượng nước bốc hơi ít, lượng mưa giảm. 

-Gây ô nhiễm môi trường. 

- Gây lũ lụt, hạn hán . 

- Làm xói mòn sạt lở, bạc màu , thoái hóa  đất ...  

- Mất nguồn gen và nơi ở của nhiều loài sinh vật do đó làm giảm đa dạng sinh học,  gây mất cân bằng sinh thái..... 
	0,4 điểm  

0,4 điểm  

0,4 điểm  

0,4 điểm  

0,4 điểm  



	Câu 4

(1,0 điểm)
	                                   Dê                            Hổ
Thực vật
           Thỏ
      Cáo
VSV         

                     Sâu 
    Chim sâu
	1,0 điểm 



	Lưu ý : Học sinh có thể biểu đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng đúng vẫn cho đủ diểm


Khương Đình,ngày ..... tháng ...... năm ............
	Ký duyệt đề của TTCM

Tổ trưởng:

Khuất Thị Minh Tân
	Ký duyệt đề của NTCM

Nhóm trưởng

Vũ Thanh Thủy
	Người ra đề

Giáo viên




